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(Kèm theo Quyết định số 650 /2004/QĐ-TCTK ngày 05 tháng 9 năm 2004
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)

1. MỤC ĐÍCH
- Điều tra thu thập giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản đại diện để tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản hàng tháng.
- Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản được sử dụng trong việc tính các chỉ tiêu tổng hợp theo giá so sánh thay thế cho bảng giá cố định; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản; làm căn cứ để các cơ sở sản xuất kinh doanh tính toán hiệu quả kinh tế, ký kết hợp đồng sản xuất kinh doanh.  
2. KHÁI NIỆM
2.1. Giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản  
Giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản là giá mà người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản trực tiếp bán sản phẩm của mình ra thị trường, kể cả bán tại nơi sản xuất hoặc nơi khác, không bao gồm các loại thuế và các khoản phụ thu khác. 
Để tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản, cần thu thập giá bán các mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản đại diện, phổ biến đang được sản xuất và bán ra thị trường theo một danh mục xác định - thường gọi là "rổ" hàng hoá. 
2.2. Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản là một chỉ tiêu tương đối phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá của “rổ” hàng hoá nông, lâm, thuỷ sản đại diện nói trên, khi giá của các mặt hàng, nhóm mặt hàng trong rổ thay đổi.
Cần chú ý là chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản không phản ánh mức giá mà đo lường mức độ biến động giá giữa hai khoảng thời gian. Ví dụ: Chỉ số giá tháng 11/2004 so với tháng 10/2004 của nhóm “ 1/ Thóc” là 100,2% và chỉ số giá nhóm “2/ Cây lương thực khác” là 100,7% không có nghĩa là “Cây lương thực khác” đắt hơn “Thóc” mà chỉ là trong tháng 11 năm 2004 so với tháng 10 năm 2004, giá cây lương thực khác tăng mạnh hơn giá thóc.
2.3. Danh mục sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản đại diện chuẩn của cả nước 
Để thu thập giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản đại diện, phục vụ việc tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản, trước hết cần xây dựng một danh mục mặt hàng nông, lâm, thuỷ sản đại diện chuẩn của cả nước. Danh mục này bao gồm các loại sản phẩm đại diện của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản. 
Danh mục này được xây dựng theo các nguyên tắc sau đây:

-   Chọn các loại mặt hàng có giá trị sản xuất lớn.
-  Chọn các loại mặt hàng có khoảng thời gian tồn tại lâu trên thị trường (trên cơ sở tham khảo ý kiến của người sản xuất) để xác định khả năng thời gian mặt hàng đó được sản xuất đưa ra thị trường. 
Sau khi nghiên cứu tình hình sản xuất, doanh thu tiêu thụ của ngành nông, lâm, thủy sản của các tỉnh trên phạm vi cả nước, Tổng cục đã chọn được 111 mặt hàng đại diện chuẩn (mã 7 số) để thu thập giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông lâm thuỷ sản. Các mặt hàng này được sắp xếp chia thành  3 nhóm cấp 1 (mã 2 số); 8 nhóm cấp 2 (mã 3 số); 19 nhóm cấp 3 (mã 4 số). Những nhóm cấp 1,2,3 nêu trên được đánh mã theo mã của Hệ thống ngành kinh tế Quốc dân (VSIC);  và nhóm cấp 4 (cấp cơ sở - mã 6 số) được đánh mã theo mã sản phẩm (CPC) - xem phụ lục 4
2.4. Danh mục tỉnh, thành phố đại diện
Gồm 37 tỉnh, thành phố được chọn để thu thập giá và tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản (xem phụ lục 3)

3. ĐIỀU TRA THU THẬP GIÁ
3.1. Chọn danh mục mặt hàng đại điện có quy cách chi tiết để thu thập giá tại các tỉnh, thành phố
Trên cơ sở danh mục mặt hàng đại diện chuẩn dùng trong thống kê giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản của cả nước do Tổng cục đã chọn (xem phụ lục 4), các Cục Thống kê tự xác định tên sản phẩm của địa phương với qui cách, phẩm cấp cụ thể, mô tả rõ ràng, chi tiết, để bảo đảm thu thập được giá các mặt hàng cùng chất lượng giữa các kỳ điều tra, đại diện cho sản xuất của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  của tỉnh, thành phố 
3.2. Mạng lưới điều tra giá
Việc điều tra thu thập giá theo danh mục mặt hàng đại diện đã chọn thông qua mạng lưới điều tra giá ở các tỉnh, thành phố; bao gồm các khu vực điều tra và các điểm điều tra
Trong đó:

Khu vực điều tra: Gồm các khu vực sản xuất tập trung ở các huyện của các tỉnh và thành phố.
Điểm điều tra: là các cơ sở sản xuất hoặc các nông trường, lâm trường, các hộ gia đình trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản.  Điểm điều tra được chọn trong khu vực điều tra  
Các đơn vị sản xuất nêu trên được chọn là điểm điều tra đại diện (còn gọi là đơn vị điều tra) phải đảm bảo các yêu cầu như:

- Có các sản phẩm đại diện cần được điều tra để cung cấp giá cho việc tính giá và chỉ số giá của địa phương 
- Có địa điểm sản xuất kinh doanh ổn định, lâu dài từ 3 đến 5 năm trở lên 
- Có giá trị sản xuất lớn.
- Căn cứ vào danh mục đại diện, đặc điểm tình hình sản xuất của địa phương để chọn điểm điều tra. 
Từ những tính chất, đặc điểm sản xuất của mỗi ngành nông, lâm, thủy sản, với điều kiện địa lý khác nhau, lựa chọn đơn vị điều tra đại diện, số lượng điểm điều tra sao cho phù hợp và thoả mãn các yêu cầu nói trên, cụ thể như sau:

*  Đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi:

Các đơn vị điều tra giá được chọn là hộ nông dân, hoặc cụm hộ nông dân trong một thôn xóm có cùng chuyên ngành sản xuất, để trong trường hợp hộ được chọn lấy giá không còn sản phẩm bán thì có thể chọn hộ khác trong cụm thay thế; các trạm trại, nông trường hoặc các điểm thu gom của các tổ chức cá nhân chuyên thu gom nông sản (đối với các tỉnh phía Nam do sản lượng trồng trọt chăn nuôi lớn đã hình thành các tổ chức, cá nhân chuyên gom hàng) 

* Đối với sản phẩm thuỷ, hải sản:

Các đơn vị điều tra giá là các hộ chuyên nuôi trồng thuỷ sản với quy mô lớn, các cơ sở sản xuất tập trung, trạm đánh bắt, hoặc do tính chất đặc thù riêng (người đánh bắt thủy sản trực tiếp bán ngay tại cảng cá, bến cá) điểm điều tra có thể là các “bến cá”; “cảng cá”;  “chợ cá”....
* Đối với các sản phẩm lâm nghiệp : 

Các đơn điều tra là cơ sở khai thác lâm sản như các lâm trường, xí nghiệp lâm nghiệp, hoặc các hộ... 
* Đối với ngành dịch vụ cho nông nghiệp: (như làm đất, tưới nước...) 

Đơn vị điều tra giá của từng loại dịch vụ sẽ là các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hoặc trạm thuỷ nông, hoặc tổ chức, cá nhân chuyên doanh dịch vụ này...
Việc lựa chọn đơn vị điều tra giá đảm bảo các yêu cầu nói trên là một khâu rất quan trọng, góp phần làm cho chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất phản ánh đúng xu hướng biến động giá của địa phương cũng như của cả nước. 
3.3. Biểu điều tra, thời gian điều tra và phương pháp điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản
Biểu điều tra giá bán sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản là biểu số 2.1/ĐTG 
Thời gian điều tra giá được quy định hai ngày trong tháng: ngày 04 và 19 hàng tháng. Tuy nhiên, trong thực tế có thể có những cơ sở sản xuất, hộ gia đình không bán sản phẩm vào đúng ngày điều tra, trong trường hợp đó có thể lấy giá của ngày gần nhất trước ngày điều tra.
Việc thu thập giá bán sản phẩm của người sản xuất cũng như các loại giá tiêu dùng hoặc loại giá khác tại các tỉnh đều do điều tra viên đảm nhiệm, vì thế điều tra viên phải được trang bị các kiến thức nhất định về công tác thu thập giá thông qua các cuộc tập huấn định kỳ của tỉnh, huyện, cơ sở...
Phương pháp điều tra là điều tra trực tiếp hoặc gián tiếp: 

+ Các cơ sở sản xuất gửi báo cáo giá theo mẫu biểu về các Cục Thống kê 
+ Điều tra viên trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, các hộ gia đình sản xuất để hỏi và điền vào phiếu điều tra hoặc sổ trung gian
Tuy nhiên, để có số liệu giá đảm bảo độ tin cậy cao, đúng với nội dung, phạm vi giá cần thu thập, điều tra viên cần chú ý các điểm sau: 

- Điều tra viên phải nắm thật chắc phạm vi, nội dung giá bán sản phẩm của người sản xuất để lấy được đúng loại giá, cụ thể là:

+ Đối với cơ sở sản xuất có chứng từ đầy đủ thì việc ghi mức giá sẽ căn cứ vào hoá đơn bán hàng của Bộ Tài chính ban hành - lấy dòng ghi mức giá chưa bao gồm VAT, hoặc căn cứ sổ kế toán của cơ sở để lấy đúng mức giá cần thu thập. 
+ Đối với các cơ sở sản xuất không có chứng từ theo dõi (như hộ gia đình, cá thể, hợp tác xã.... điều tra viên phải trực tiếp hỏi giá bán (không kể thuế) của cơ sở sản xuất, hộ gia đình.
- Nếu mặt hàng do tập quán của địa phương có đơn vị tính khác với đơn vị tính qui định trong danh mục, điều tra viên cần quy đổi lại đơn vị chuẩn cho thống nhất.
- Điều tra viên phải kiểm tra lại số liệu đã ghi chép trong sổ trung gian trước khi ghi vào biểu điều tra hoặc kiểm tra lại biểu điều tra do cơ sở sản xuất gửi về cho Cục thống kê theo  mẫu.
4. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ GIÁ BÁN SẢN PHẨM CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT HÀNG NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN   
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản được tính từ giá bán sản phẩm nông, lâm, thủy sản của người sản xuất ra thị trường (theo danh mục sản phẩm đại diện - rổ hàng hoá đại diện) với quyền số là giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản;

Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản được tính hàng quý cho từng tỉnh (37tỉnh), cho từng vùng và cả nước.
Công thức tổng quát Laspeyres: 
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Trong đó: 

Ip: chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản  
pt ; giá kỳ báo cáo; p2000 ; giá kỳ gốc;
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: quyền số cố định kỳ gốc năm 2000;

t: kỳ báo cáo;  2000: năm gốc.
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Từ công thức tổng quát Laspeyres trên, Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản ở nước ta được tính theo công thức “Laspeyres chuyển đổi” sau:
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Trong đó: 
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   (1.1) là chỉ số giá nhóm mặt hàng cơ sở j kỳ 
                                      báo cáo so với kỳ trước;

n         là số sản phẩm đại diện tham gia tính chỉ số nhóm sản phẩm cấp cơ sở j
pt-1            là giá kỳ trước
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 là chỉ số giá nhóm mặt hàng cơ sở j kỳ trước so với gốc 2000;

Dj,0      là quyền số cố định 2000 của nhóm mặt hàng cơ sở j ,
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       là chỉ số giá nhóm cao hơn nhóm mặt hàng cơ sở j của kỳ báo 
             cáo so với kỳ gốc năm 2000 
Để tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng tháng theo công thức trên, cần thực hiện các bước sau đây:

· Lập bảng giá kỳ gốc (năm 2000) 

· Lập bảng quyền số cố định kỳ gốc (năm 2000)

· Thu thập giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản đại diện
· Tính giá bình quân hàng tháng của từng tỉnh, thành phố.
· Tính chỉ số giá cấp tỉnh, thành phố.
· Tính chỉ số giá cấp vùng.
· Tính chỉ số giá cả nước 
4.1. Lập bảng giá kỳ gốc cố định
Bảng giá kỳ gốc của từng tỉnh, thành phố là bảng giá bình quân năm 2000 của các mặt hàng đại diện theo danh mục của từng tỉnh tổng hợp từ báo cáo giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy của 12 tháng năm 2000 (bằng phương pháp bình quân giản đơn), và giá các mặt hàng đại điện đã bổ sung từ cuộc điều tra giá kỳ gốc năm 2000.
Bảng giá kỳ gốc năm 2000 của mỗi tỉnh, thành phố, được cố định sử dụng  khoảng  5 năm.
4.2. Lập bảng quyền số cố định
- Quyền số năm 2000 được sử dụng để tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản và được cố định khoảng 5 năm, được tính từ giá trị sản xuất nông lâm thuỷ sản.  
- Bảng quyền số cố định gồm hai phần: Quyền số ngang và quyền số dọc.
- Quyền số dọc: là tỷ trọng từng nhóm hàng so với tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thuỷ sản, tính theo tỷ lệ phần chục nghìn (0/10000).

- Quyền số ngang: tỷ trọng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản của từng tỉnh so với vùng, của vùng so với cả nước, chỉ dùng để tính cho các nhóm hàng cấp cơ sở (mã 6 số). 
4.3. Tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản 
4.3.1. Tính chỉ số giá cấp tỉnh, thành phố 
4.3.1.1. Tính giá bình quân từng kỳ điều tra của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đại diện:

Chỉ số giá của từng tỉnh tính theo các bước sau đây:

a. Tính giá bình quân từng kỳ điều tra toàn tỉnh ,thành phố.
b. Tính giá bình quân tháng cho toàn tỉnh, thành phố.
c. Tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất nông, lâm, thuỷ sản hàng tháng cho toàn tỉnh, thành phố.
Đây là giá bình quân không gian giữa các đơn vị điều tra của mỗi sản phẩm đại diện của một kỳ điều tra, được tổng hợp từ các biểu điều tra, theo công thức tổng quát như sau:
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Trong đó: 
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: là giá bình quân kỳ điều tra k của mặt hàng j,
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:  là giá cá thể của mặt hàng j  phát sinh tại đơn vị điều tra "A" 
          của kỳ điều tra k,

 m:    là số đơn vị điều tra của mặt hàng j ở kỳ điều tra.
Cụ thể là: Giá bình quân của mặt hàng j trong kỳ điều tra k được tính bằng phương pháp bình quân số học giản đơn của mặt hàng j tại các điểm điều tra qui định.
Ví dụ: Tính giá bình quân của một số mặt hàng và dịch vụ đại diện sau:

	Mặt hàng
	Mã số
	Điểm 1
	Điểm 2
	Điểm 3
	Giá bình quân kỳ

	A
	B
	1
	2
	3
	6

	- Thóc tẻ hè thu
	
	1500
	1480
	1460
	1480

	........
	
	...
	...
	...
	...

	- Thóc nếp giống 
	
	9000
	9200
	-
	9100

	..........
	
	...
	...
	...
	...


Theo ví dụ trên:

- Giá thóc tẻ hè thu b/q =
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- Giá nếp giống b/q = 
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Lưu ý: Mẫu số phải là số đơn vị điều tra qui định cho mỗi loại sản phẩm đại diện. 
4.3.1.2.  Tính giá bình quân tháng của các sản phẩm đại diện:

Giá bình quân tháng được tính theo công thức tổng quát sau đây:
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Trong đó: 
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 là giá bình quân tháng của mặt hàng j.
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 là giá bình quân kỳ điều của sản phẩm j tại các kỳ điều tra trong tháng.
 n   là số kỳ điều tra của các sản phẩm j trong tháng.
Cụ thể là:  Giá bình quân tháng của các sản phẩm đại diện được tính bằng phương pháp bình quân số học giản đơn của giá các sản phẩm đại diện của 2 kỳ điều tra.
 Ví dụ: Tính giá bình quân tháng của các sản phẩm đại diện như sau:

	 Mặt hàng
	Mã số
	B/Q kỳ 1
	B/Q kỳ 2
	B/Q tháng

	A
	B
	1
	2
	4

	- Thóc tẻ hè thu
	
	1480
	1460
	1470

	........
	
	........
	........
	........

	- Thóc nếp giống  
	
	9100
	-
	9100

	..........
	
	
	
	


- Giá thóc tẻ hè thu b/q tháng  = 
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- Giá thóc nếp giống b/q tháng  = 
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4.3.1.3.  Tính chỉ số giá sản xuất nông, lâm, thủy/ tháng:

a. Tháng báo cáo so kỳ gốc
Tính chỉ số giá bán của người sản xuất nông, lâm, thuỷ sản tháng báo cáo so kỳ gốc theo trình tự sau:

+ Bước 1: Tính chỉ số giá cá thể tháng báo cáo so với tháng trước của các sản phẩm đại diện theo công thức tổng quát sau đây:
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Trong đó:

     
[image: image19.wmf]1
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: là chỉ số cá thể sản phẩm đại diện j của tháng báo cáo “t” 
                     so với tháng trước “t-1”.
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       : là giá bình quân tháng báo cáo của sản phẩm đại diện j.
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   : là giá bình quân sản phẩm đại diện j của tháng trước “t-1”.

Cụ thể là: Lấy giá bình quân tháng báo cáo đã lập ở trên, chia cho giá bình quân tháng trước, nhân với 100 cho từng sản phẩm đại diện.
Ví dụ:  Tính chỉ số giá so tháng trước của sản phẩm “Thóc ”
	Mặt hàng đại diện
	Mã số
	Đơn vị
	Giá tháng trước
	Giá tháng báo cáo
	Chỉ số (%)

	A
	B
	C
	1
	2
	3=2/1x100

	+ Thóc:
	
	
	
	
	

	- Thóc tẻ hè thu
	
	d/kg
	1460
	1470
	102,1

	...........................
	
	
	
	
	


Chỉ số giá sản phẩm thóc 2 được tính như sau:

- Chỉ số giá thóc tháng 11/2004 = 
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+ Bước 2: Tính chỉ số giá của các nhóm cấp 4 (nhóm cơ sở mã 6 số) so với kỳ trước:

Chỉ số giá sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản cấp 4 được tính theo công thức tổng quát sau đây:
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Trong đó:
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: là chỉ số nhóm cấp cơ sở kỳ báo cáo so với kỳ trước
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: là chỉ số cá thể của các mặt hàng hoặc dịch vụ đại diện j trong nhóm cấp 4 cần tính.
n: là số sản phẩm đại diện tham gia tính chỉ số nhóm cấp 4.
Cụ thể là: Lấy chỉ số giá cá thể của các sản phẩm đại diện đã tính ở trên để tính chỉ số giá nhóm cấp 3 theo phương pháp bình quân số học giản đơn.
Ví dụ: Tính chỉ số giá nhóm “+ Thóc” tháng 11 năm 2004 so với kỳ trước như sau:

	Mặt hàng đại diện
	Mã số
	Giá tháng trước
	Giá tháng      báo cáo
	Chỉ số (%)

	A
	B
	1
	2
	3

	+ Thóc:
	011300
	
	
	...........

	- Thóc tẻ hè thu
	
	1460
	1470
	102,17

	- Thóc tẻ chiêm xuân
	
	1400
	1420
	105,00

	- Thóc nếp 
	
	2350
	2360
	102,86


Chỉ số giá nhóm mặt hàng thóc tháng 11/2004 = 
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+ Bước 3: Tính chỉ số giá nhóm cấp 4 so với kỳ gốc năm 2000
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Trong đó:  
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   là chỉ số giá nhóm mặt hàng cơ sở j đã tính ở bước 2
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  là chỉ số giá nhóm mặt hàng cơ sở j tháng trước so với gốc 2000 đã tính ở tháng trước
Ví dụ:

Giả sử: - Chỉ số giá nhóm “thóc” tháng 10/2004 so với kỳ gốc là 108,0%

               - Chỉ số giá nhóm “thóc” tháng 11/2004 so với tháng 10/2004 là 103,38%

Thì: Chỉ số giá nhóm “thóc” tháng 11/2004 so với kỳ gốc là:

108,0 x 103,38/100 = 111,65%

+ Bước 4: Tính chỉ số giá nhóm cấp 3, 2, cấp 1 và chỉ số giá chung so với kỳ gốc:

Áp dụng công thức tổng quát sau đây:
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Trong đó:

Ip:   là chỉ số nhóm cấp cao hơn nhóm cấp cơ sở cần tính,
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: là quyền số cố định của nhóm cấp dưới của nhóm cần tính.
Cụ thể là: 

+ Tính chỉ số nhóm cấp 3.
Lấy chỉ số giá nhóm cấp 4 (cấp cơ sở) đã tính được ở bước 3 để  tính chỉ số giá nhóm cấp 3 theo phương pháp bình quân số học gia quyền giữa chỉ số nhóm cấp 4 với quyền số tương ứng.
Ví dụ: Tính chỉ số giá nhóm “Cây công nghiệp” tháng 11 năm 2004 như sau:

	Nhóm và phân nhóm
	Mã số
	Quyền số cố định (o/oooo)
	Chỉ số tháng 11/04 so với gốc cố định (%)

	A
	B
	1
	2

	3. Cây công nghiệp 
	0113
	949
	106,41

	    + Mía
	018200
	159
	95,78

	    + Chè
	016120
	40
	85,87

	    + Cà phê 
	016110
	67
	114,00

	    + Cao su
	032100
	683
	110,79

	.................
	
	
	


Cột 1: Quyền số cố định - Tỷ trọng giá trị sản xuất các nhóm mặt hàng cây công trên tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản.
Cột 2: Chỉ số tháng 11/04 so kỳ gốc của các nhóm cấp 4 (cấp cơ sở)

Chỉ số giá nhóm cấp 3 - “Cây công nghiệp ” được tính như sau:
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+ Tính chỉ số nhóm cấp 2:  được tính tương tự 
Lấy chỉ số giá nhóm cấp 3 đã tính ở trên và quyền số cố định tương ứng trong từng nhóm để tính chỉ số giá nhóm cấp 2 theo phương pháp bình quân gia quyền.
+ Tính chỉ số giá nhóm cấp 1:

Lấy chỉ số giá nhóm cấp 2 đã tính ở trên và quyền số cố định tương ứng trong từng nhóm để tính chỉ số giá nhóm cấp 1 theo phương pháp bình quân gia quyền.
Ví dụ: Tính chỉ số giá nhóm cấp 1 “Nông nghiệp” tháng 11/04 so với kỳ gốc như sau:

	Nhóm và phân nhóm
	Mã số
	Quyền số cố định (o/ooo)
	Chỉ số tháng 11/04 so với gốc cố định (%)

	A
	B
	1
	2

	
	
	
	

	 I- Nông nghiệp 
	01
	799
	106,20

	1. Trồng trọt
	011
	643
	106,41

	2. Chăn nuôi 
	012
	139
	105,02

	3. Dịch vụ trồng trọt và chăn nuôi
	014
	17
	107,80


Cột 1: Quyền số cố định - Tỷ trọng giá trị sản xuất các nhóm trên tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản.
Cột 2: Chỉ số của các nhóm đó so với kỳ gốc cố định.
Chỉ số giá nhóm “Nông nghiệp” được tính như sau:
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+ Tính chỉ số giá chung:

	Nhóm và phân nhóm
	Mã số
	Quyền số cố định (o/oooo)
	Chỉ số tháng 11/04 so với gốc cố định (%)

	A
	B
	1
	2

	
	
	
	

	CHỈ  SỐ CHUNG
	
	10000
	104,36

	I. NÔNG NGHIỆP
	01
	1634
	108,37

	II. LÂM NGHIỆP
	02
	8325
	103,56

	III. ĐÁNH BẮT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
	05
	41
	106,95


Chỉ số giá chung được tính như sau:
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b/ Tính chỉ số giá so với gốc bất kỳ
Công thức tổng quát:


Trong đó:

Ipk/k-1      là chỉ số kỳ k cần tính so với kỳ trước bất kỳ;

Ipk/2000    là chỉ số kỳ k cần tính so với gốc 2000;

Ipk-1/2000  là chỉ số kỳ so sánh so với gốc 2000;

Áp dụng công thức tính trên khi tính chỉ số giá từ 2 tháng đến 12 tháng so với các gốc cùng kỳ hoặc kỳ trước.
c/ Tính chỉ số giá cả năm so với năm trước.
Công thức tổng quát:
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Trong đó: 

Ipnamc/c-1 là:  chỉ số giá năm báo cáo so với năm trước;

Ipic/2000 là:  chỉ số giá tháng i của năm báo cáo so với năm gốc 2000.
Ipic-1/2000 là:  chỉ số giá tháng i của năm trước so với năm gốc 2000.
Ví dụ: Tính chỉ số giá sản xuất nông, lâm, thủy sản cả năm 2005 so với năm 2004 như sau:

Giả sử ta đã có dãy số liệu chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản hàng tháng của cả hai năm 2004 - 2005; năm gốc 2000 = 100.

	
	Năm 2004
	Năm 2005

	Tháng 1
	99,0
	102,4

	Tháng 2
	99,6
	104,7

	Tháng 3
	98,0
	103,9

	Tháng 4
	99,0
	103,9

	Tháng 5
	99,0
	104,2

	Tháng 6
	98,9
	104,3

	Tháng 7
	99,9
	104,2

	Tháng 8
	99,9
	104,3

	Tháng 9
	100,4
	104,5

	Tháng 10
	100,2
	104,8

	Tháng 11
	100,4
	105,1

	Tháng 12
	101,3
	105,4


Chỉ số giá năm 2005 so với năm 2004 tính như sau:


[image: image39.wmf]104,7%

=

100

1195,6

1251,7

100

101,3

+

...

+

99,6

+

99,0

105,4

+

...

+

104,7

+

102,4

=

=

x

x

Ip


Trường hợp muốn tính chỉ số giá năm báo cáo so với một năm bất kỳ, cách tính tương tự như trên. Chỉ cần thay mẫu số là dẫy chỉ số hàng tháng so với năm gốc (2000) của năm cần so sánh.
4.3.2. Tính chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản cho các vùng và cả nước
4.3.2.1 Tính chỉ số giá vùng
- Tính chỉ số giá của từng vùng từ báo cáo chỉ số giá cấp cơ sở (cấp 4) của các tỉnh trong vùng với quyền số tương ứng
4.3.2.2 Tính chỉ số giá cả nước
- Tính chỉ số giá cả nước từ chỉ số giá của các vùng với quyền số tương ứng.
5.  PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
5.1 Một mặt hàng đại diện nào đó cần được thay thế bằng một mặt hàng khác do không còn tính phổ biến trên thị trường cho các kỳ tiếp theo 
Cách xử lý qua ví dụ minh họa sau: 

Giả sử kỳ trước mặt hàng cam tươi loại 1 thu thập được giá nhưng đến kỳ báo cáo mặt hàng cam tươi loại 1 không còn mang tính phổ biến, mà trên thị trường lại xuất hiện loại na quả tươi. Người sản xuất cho biết loại na hiện nay thị trường đang có xu hướng sử dụng nhiều). 

Như vậy tại kỳ báo cáo điều tra viên sẽ lấy giá của cả hai mặt hàng cam tươi loại 1 và na quả tươi. Mặt hàng na quả tươi thay thế cho mặt hàng cam tươi loại 1  vào kỳ tới tiếp theo.
	Quả tươi
	Giá kỳ trước
	Giá kỳ báo cáo
	Giá kỳ tiếp theo

	- Dứa quả tươi loại 1
	450
	470
	475

	- Cam tươi loại 1
	420
	425
	............

	- Na quả tươi
	..........
	400
	420


Lưu ý: - Chỉ số giá kỳ báo cáo của nhóm quả tươi được tính không bao gồm mặt hàng na quả tươi. 
Chỉ số giá kỳ tiếp theo được tính với mặt hàng na quả tươi thay thế cho cam tươi loại 1.  
5.2. Một mặt hàng đại diện của kỳ trước không còn xuất hiện ở kỳ báo cáo
 Cách xử lý:

- Chọn mặt hàng mới thay thế cho mặt hàng không còn xuất hiện ở kỳ báo cáo 
- Tìm mặt hàng đại diện trong số mặt hàng đại diện còn lại trong cùng nhóm (cấp 3) có xu hướng biến động giá gần giống nhau để ước tính giá kỳ trước cho mặt hàng mới thay thế; 

- Lấy chỉ số giá của mặt hàng có xu hướng biến động tương tự để tính lại giá kỳ trước  cho mặt hàng mới
Ví dụ: 

Nhóm mặt hàng “Lâm nghiệp khai thác” của tỉnh A, có mặt hàng “Gỗ tròn nhóm 2”, nhưng đến tháng12 năm 2004 trên thị trường không còn bán mặt hàng gỗ tròn nhóm 2 nữa mà thay bằng gỗ tròn nhóm 3. 
Vấn đề đặt ra cần thay thế gỗ tròn nhóm 2 bằng gỗ tròn nhóm 3  
Vậy phải tính lại giá kỳ trước cho mặt hàng gỗ tròn nhóm 3  
Cách tính như sau:

	Mặt hàng
	Đơn vị tính
	Giá kỳ  trước
	Giá kỳ b/c (12/2004)
	Chỉ số cá thể kỳ báo cáo so kỳ trước

	A
	B
	1
	2
	3=2/1

	Lâm nghiệp khai thác
	
	
	
	102,79

	- Gỗ tròn nhóm 4
	
	5000
	5200
	104,00

	- Gỗ tròn nhóm 3
	
	5480,7
	5700
	104,00

	-Gỗ tròn nhóm 2
	
	6216
	-
	

	- Gỗ tròn nhóm 1
	
	8218
	8250
	100,38


Lấy chỉ số giá của mặt hàng gỗ tròn nhóm 4 (thấy nó có nhiều điểm gần giống với mặt hàng mới) để tính giá kỳ trước cho mặt hàng mới dùng để thay thế:

Giá kỳ trước gỗ nhóm 3  được ước tính qua chỉ số của mặt hàng gỗ nhóm 4 như sau:
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Chỉ số giá “Lâm nghiệp khai thác” được tính là:
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5.3. Mặt hàng đại diện tiêu dùng mang tính thời vụ
Đối với những mặt hàng có tính thời vụ như rau quả tươi,... khi hết mùa thường không còn bán trên thị trường: trường hợp này cần áp dụng phương pháp lấy “giá chờ”, tức là lấy ngay mức giá tháng trước của mặt hàng đó (khi mặt hàng đó còn lưu thông trên thị trường) và tiếp tục dùng giá chờ cho đến khi mặt hàng đó xuất hiện  trở lại trên thị trường.
6. CÁCH ĐẶT TÊN CỦA BÁO CÁO TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH
- Báo cáo giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông lâm thuỷ sản 
gnl+mã số tỉnh+tháng báo cáo.năm báo cáo.
Ví dụ : gnl 10102.03 : là báo cáo giá tiêu dùng của Hà Nội (mã thành phố Hà Nội ghi 101), tháng 2 (ghi là  02) năm 2003 (ghi là 03) ;

- Báo cáo chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông lâm thuỷ sản: csgnl+mã số tỉnh+tháng báo cáo, năm báo cáo.
Ví dụ : csgnl10102.03 là báo cáo chỉ số giá nông, lâm, thuỷ sản tháng 2 năm 2003 của Hà Nội.
Chú ý: tỉnh, thành phố lấy theo mã hành chính. 
7. HỆ THỐNG BIỂU MẪU VÀ DANH MỤC
Hệ thống biểu mẫu gồm:

1. Biểu Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thuỷ sản.
 Biểu số 2.1/ĐTG (phụ lục 1) 

2. Danh mục nhóm mặt hàng đại diện của cả nước (phụ lục 3)

3. Biểu Giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông lâm thủy sản. Biểu số 2.2/TKG (Theo chương trình xử lý giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản trên máy vi tính). 

4. Biểu Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản. Biểu số 2.3/TKG (Theo chương trình xử lý giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản trên máy vi tính).

)





7





(





2000





/





1





2000





/





1





/





100





x





I





I





I





pk





pk





k





pk


























_1119162375.unknown

_1156723313.unknown

_1156802662.unknown

_1156803091.unknown

_1156803293.unknown

_1156808640.unknown

_1156803915.unknown

_1156803201.unknown

_1156803290.unknown

_1156803150.unknown

_1156802753.unknown

_1156803029.unknown

_1156723841.unknown

_1156744198.unknown

_1156746530.unknown

_1156724467.unknown

_1156724517.unknown

_1156723492.unknown

_1156673774.unknown

_1156722844.unknown

_1156723043.unknown

_1156674234.unknown

_1142858198.unknown

_1142858302.unknown

_1156609240.unknown

_1139654440.unknown

_1142858107.unknown

_1139635215.unknown

_1079954478.unknown

_1119162217.unknown

_1080017583.unknown

_1119075359.unknown

_1076910460.unknown

_1076910571.unknown

_1076910790.unknown

_1076910549.unknown

_971098921.unknown

_971099178.unknown

_971099269.unknown

_971094613.unknown

